CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN
CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI: LUẬT TRẺ EM, BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM
Câu 1. Theo Luật trẻ em, người thuộc độ tuổi nào sau đây là trẻ em?
A. Dưới 18 tuổi

B. Dưới 16 tuổi

C. Dưới 14 tuổi

D. Dưới 13 tuổi

Đáp án B (Điều 1 Luật trẻ em)

Câu 2. Theo Luật trẻ em, biện pháp bảo vệ cấp độ nào sau đây không được áp dụng đối với trẻ em là người bị hại và trẻ em là người làm chứng mà bị tổn hại về thể chất, tinh thần?


A. Theo dõi, đánh giá sự an toàn của trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại.


B. Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.


C. Chăm sóc y tế, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất và tinh thần cho trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần can thiệp;


D.  Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em;
Đáp án B (Khoản 2 Điều 71,  điểm c, d Khoản 2 Điều 49, Điều 50 Luật trẻ em)


Câu 3. P (13 tuổi) có hành vi vi phạm pháp luật và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng X. Thời hạn P chấp hành xong biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng là ngày 31/10/2018. Theo Luật trẻ em, Trường giáo dưỡng X có trách nhiệm thông báo và cung cấp thông tin liên quan cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi P về cư trú để chuẩn bị việc tiếp nhận và tái hòa nhập cộng đồng cho P trong thời hạn nào?


A. Chậm nhất là ngày 31/7/2018.


B. Chậm nhất là ngày 31/8/2018.


C. Chậm nhất là ngày 01/10/2018.


D. Chậm nhất là ngày 15/9/2018.


Đáp án C (Khoản 2 Điều 73 Luật trẻ em)
Câu 4. Đâu là nhận định đúng?

A. Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa

B. Người bị buộc tội có quyền và nghĩa vụ tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa

C. Người bị buộc tội có thể yêu cầu người tiến hành tố tụng chỉ định người bào chữa cho mình.
D. Người bị buộc tội chỉ được nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.

Đáp án: A (Điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015).

Câu 5. Chủ thể nào được quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng hình sự của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng?

A. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều được quyền khiếu nại, tố cáo.
B. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền tố cáo.
C. Cá nhân có quyền khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tố cáo.

D. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại, cơ quan, tổ chức có quyền tố cáo.
Đáp án: B (Điều 32 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Câu 6. C (dưới 18 tuổi) thực hiện hành vi cướp tài sản và bị bắt. Để phục vụ cho công tác điều tra, cơ quan điều tra cần tiến hành lấy lời khai của C. Trong trường hợp này, thời gian lấy lời khai của C được quy định như thế nào?
A. Không quá một lần trong 01 ngày và mỗi lần không quá 02 giờ, trừ trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.

B. Không quá hai lần trong 01 ngày và mỗi lần không quá 02 giờ, trừ trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.

C. Không quá hai lần trong 02 ngày và mỗi lần không quá 03 giờ, trừ trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp.

D. Không quá bốn lần trong một tuần và mỗi lần không quá 02 giờ.

Đáp án: B (Khoản 4 Điều 421 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015)

Câu 7. Hành vi nào bị nghiêm cấm theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam?

A. Dùng nhục hình, trừng phạt tàn bạo đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam

B. Giam giữ người trái pháp luật, trả tự do trái pháp luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam

C. Không chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, chế độ quản lý giam giữ 
D. Cả ba phương án trên

Đáp án: D (Điều 8 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015)

Câu 8. B 16 tuổi, bị tạm giam trong thời hạn 2 tháng theo lệnh của cơ quan điều tra. Vậy trong khoảng thời gian này, số lần thăm gặp thân nhân của Bình được pháp luật quy định như thế nào?
A. 02 lần trong 02 tháng

B. 03 lần trong 02 tháng

C. 04 lần trong 02 tháng

D. 05 lần trong 02 tháng

Đáp án: C (Điều 34, Khoản 1 Điều 22 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015)

Câu 9. Trường hợp khiếu nại về quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam nào sau đây không được thụ lý giải quyết?
A. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp
B. Người khiếu nại là người bị tạm giữ, người bị tạm giam

C. Hành vi bị khiếu nại liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam

D. Cả 3 phương án trên
Đáp án: A (Điều 45 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015)
PAGE  
2

